Trường THCS Mỹ Tài

Năm học: 2024-2025

	Ngày 04  tháng 9 năm 2024
	Họ và tên giáo viên: Đặng Thị Thủy Hồng


CHỦ ĐỀ 1: LỊCH SỬ HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN BÌNH ĐỊNH
 TỪ KHỞI THỦY ĐẾN THẾ KỈ X 
Môn học/Hoạt động giáo dục: Giáo dục địa phương; Lớp: 6 (6A1,2)
Thời gian thực hiện: 06 tiết
I. Mục tiêu 
1. Về kiến thức:   

Học sinh nắm được nội dung cơ bản:
- Bình Định là một trong những trung tâm của thời kì văn hóa Sa Huỳnh 

- Đời sống của cư dân văn hóa Sa Huỳnh tại Bình Định

- Bình Định trong tiến trình lịch sử thời kì vương quốc Cham Pa


2. Về năng lực

- Năng lực chung: 

+ Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập.

  
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Khiêm tốn, lắng nghe, tích cực hợp tác; trách nhiệm của mình trong nhóm; chủ động và gương mẫu hoàn thành phần việc được giao
- Năng lực đặc thù:



+ Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết được Văn hóa Sa Huỳnh là một trong ba nền văn hóa lớn của Việt Nam



+ Năng lực phát triển bản thân: nhận xét, đánh giá được những việc làm đã thể hiện hoặc chưa thể hiện của bản thân. 

3. Về phẩm chất: 

- Yêu nước: Yêu quê hương Bình Định, yêu những truyền thống văn hóa của Việt Nam; sẵn sàng bảo vệ đất nước khi cần.

- Trách nhiệm: Thực hiện, tuyên truyền cho người thân về những giá trị mà bài học mang lại.

- Chăm chỉ: tích cực, chủ động trong các hoạt động học tập.

 II. Thiết bị dạy học và học liệu

1. Chuẩn bị của giáo viên:

- Thiết bị dạy học: Video thể hiện đời sống cư dân, phong tục, văn hóa của các vương quốc cổ đại Cham-pa 
- Học liệu: SGK, SGV.

2. Chuẩn bị của học sinh: sách giáo khoa, vở ghi.

             III. Tiến trình dạy học

1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề/nhiệm vụ học tập/Mở đầu (15ph)
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
b. Nội dung: GV trình bày vấn đề, HS trả lời câu hỏi
c. Sản phẩm học tập: Thuyết trình sản phẩm, câu trả lời, bài làm của học sinh.

d. Tổ chức thực hiện: 

- Chuyển giao nhiệm vụ học tập.

   
+ GV cho học sinh xem một số hình ảnh về tháp chăm và mộ chum ( sgk)
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?Nêu những hiểu biết của em về hiện vật, di tích trong các hình ảnh trên.

 ? Các hiện vật, di tích này gắn với thời kì lịch sử nào?

 
+ HS: quan sát và tiếp cận nhiệm vụ.
- Thực hiện nhiệm vụ học tập.

   
+ HS: Suy nghĩ, trả lời.

   
+ GV: Gợi ý, hỗ trợ học sinh thực hiện nhiệm vụ.

- Báo cáo kết quả và thảo luận.

+ HS: Trình bày kết quả.

+ GV: Lắng nghe, gọi HS nhận xét và bổ sung. 

- Kết luân, nhận định.

+ Động Cườm là tên một động cát lớn ở thôn Tăng Long, xã Tam Quan Nam, huyện Hoài Nhơn. Trước đây, do người dân địa phương đã tìm thấy nhiều hạt cườm tại đây nên hình thành tên địa danh Động Cườm. Năm 1934, nữ khảo cổ học người Pháp, bà Colani đã tiến hành khai quật di tích này và phát hiện hàng trăm mộ chum. Bộ sưu tập này cùng những ghi chép của Colani về Động Cườm hiện tàng trữ tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam.
+ Những mộ chum chìm sâu dưới mặt cát, sau 2000 năm, mới có dịp xuất lộ. Những phát hiện ban đầu đáng chú ý về di tích văn hóa Sa Huỳnh ở Động Cườm (thôn Tăng Long, xã Tam Quan Nam, huyện Hoài Nhơn). Di tích này cấp thiết phải được bảo vệ trước khi bị phủ lên bởi những công trình kiến trúc…

+ Các di tích Tháp Chăm hiện còn trên mảnh đất Bình Định là những di sản văn hóa độc đáo không chỉ lôi cuốn các nhà nghiên cứu mà còn hấp dẫn mọi du khách códịp ghé thăm Bình Định. Đến nơi đây để chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc nghệ thuật đã được các nghệ nhân tài hoa dựng nên từ nhiều thế kỷ trước

      GV chuẩn kiến thức và dẫn vào bài mới.

- Có thể khẳng định, đây là đợt khai quật lớn về văn hóa Sa Huỳnh tại Bình Định. Đợt khai quật này có ý nghĩa quan trọng, bởi trong khi văn hóa Sa Huỳnh đã được nghiên cứu và khai quật kỹ tại một số địa phương khác, thì ở Bình Định, văn hóa Sa Huỳnh trong truyền thống văn hóa Bình Định vẫn chưa được nghiên cứu một cách đầy đủ. Trong khi đó, mới cách đây vài năm, giới khảo cổ học Việt Nam đ kỷ niệm 100 năm nghiên cứu văn hóa Sa Huỳnh.

- Một điều đặc biệt khác là dù Bình Định có một số di tích khác, vốn không nhiều, thuộc văn hóa Sa Huỳnh như Truông Xe, Gò Lồi, Chánh Trạch, Thuận Đảo, Núi Sứa nhưng Động Cườm lại là di tích duy nhất, theo TS Đinh Bá Hòa (Bảo tàng Tổng hợp Bình Định), còn có thể khai thác được. Kết quả của đợt khai quật này, sẽ không chỉ gợi mở cho chúng ta tìm hiểu tiến trình phát triển của văn hóa Sa Huỳnh trên đất Bình Định, mà còn cho ta cơ sở khoa học để tìm hiểu bản chất hay nội dung văn hóa Sa Huỳnh trong văn hóa truyền thống Bình Định.

2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới/giải quyết vấn đề/thực thi nhiệm vụ đặt ra  (180 ph)
Hoạt động 2.1: Bình Định – Một trong những trung tâm của văn hoá Sa Huỳnh(40 ph)
a. Mục tiêu: HS nêu được Bình Định là một trong những trung tâm của văn hóa Sa Huỳnh

b. Nội dung: Đọc thông tin sgk, nghe giáo viên hướng dẫn, học sinh chia nhóm thảo luận, trao đổi.

c. Sản phẩm: Thuyết trình sản phẩm, câu trả lời, bài làm của học sinh. 

d. Tổ chức thực hiện: 

- Giao nhiệm vụ học tập:

GV :yêu cầu HS thảo luận theo cặp đôi theo câu hỏi 

? Em hãy kể tên các di chỉ văn hoá Sa Huỳnh được phát hiện ở Bình Định. Em có nhận xét gì về vị trí của các di chỉ này?

- Thực hiện nhiệm vụ học tập:
+ HS tiếp nhận nhiệm vụ, suy nghĩ và trả lời câu hỏi.

+ GV quan sát, hỗ trợ HS thực hiện nhiệm vụ.

- Báo cáo kết quả và thảo luận:

  
+ HS trả lời :

Các di chỉ văn hoá Sa Huỳnh được phát hiện ở Bình Định; Động Cườm, Gò lồi, Chánh Trạch, Đồi Điệp…vị trí các di chỉ đa phần nằm ở cồn cát ven biển miền duyên hải, các rìa cạnh đầm nước ngọt.

+ GV tổng hợp các ý kiến trên bảng, gọi HS khác nhận xét, bổ sung thêm và rút ra kết luận.

- Kết luận, nhận định:
-> Bình Định được xác nhận là một trong ba trung tâm của văn hoá Sa Huỳnh với một hệ thống di chỉ phân bố khá dày đã được các nhà khảo cổ phát hiện, thăm dò, khai quật như: Động Cườm, Gò Tháp, Ca Công, Động Bàu Năng, Phú Nhuận, Công Lương (Hoài Nhơn), Truông Xe, Gò Lồi, Thuận Đạo, Chánh Trạch (Phù Mỹ), Hội Lộc, Núi Ngang, Đồi Điệp (Quy Nhơn).

- Cư dân Sa Huỳnh ở Bình Định có đặc điểm chung là họ sống ở những cồn cát và ven biển miền duyên hải, các rìa cạnh đầm nước ngọt.

Hoạt động 2.2: Đời sống của cư dân văn hoá Sa Huỳnh tại Bình Định (35ph)

a. Mục tiêu: HS hiểu được đời sống của cư dân văn hóa Sa Huỳnh tại Bình Định
b. Nội dung:GV chia nhóm thảo luận nội dung giáo viên yêu cầu

c. Sản phẩm: Thuyết trình sản phẩm, câu trả lời, bài làm của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện: 

- Giao nhiệm vụ học tập:

GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm nội dung sau:

 Nhóm1,2,3: Khái quát đời sống của cư dân văn hoá Sa Huỳnh tại Bình Định?

Nhóm 4,5,6: Việc phát hiện trống đồng Đông Sơn trên đất Bình Định thể hiện điều gì?

HS lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ.

- Thực hiện nhiệm vụ:

 
HS tiếp nhận nhiệm vụ, suy nghĩ và trả lời câu hỏi.

 
GV quan sát, hỗ trợ HS thực hiện nhiệm vụ.

- Báo cáo kết quả và thảo luận:

  
HS đại diện của nhóm  trả lời:

Nhóm 1,2,3:  Họ là những cư dân nông nghiệp biết trồng lúa nước, biết khai thác những
sản vật của rừng và biển, biết dệt vải, rèn sắt, nấu thuỷ tinh, làm đồ trang sức... Của cải vật chấtngày càng nhiều tất yếu dẫn đến sự phân hoá xã hội.

Nhóm 4,5,6: Sự xuất hiện của trống đồng thuộc văn hoá Đông Sơn đã phản ánh một thực tế, cư dân Sa Huỳnh đã có mối giao lưu với các nền văn hoá đương đại ở Việt Nam. Trong mối quan hệ qua lại nhiều chiều của văn hoá Sa Huỳnh, người ta đã thấy bóng dáng của văn hoá Đông Sơn in đậm trên vùng đất Bình Định.

GV lắng nghe, gọi HS khác nhận xét, bổ sung.

- Kết luận, nhận định:

-> Họ là những cư dân nông nghiệp biết trồng lúa nước, biết khai thác những sản vật của rừng và biển, biết dệt vải, rèn sắt, nấu thuỷ tinh, làm đồ trang sức -> Đời sống phong phú

  
Cư dân Sa Huỳnh đã có mối giao lưu với các nền văn hoá đương đại ở Việt Nam.

 Hoạt động 2.3: Khảo cổ học Bình Định với văn hoá Sa Huỳnh (30ph)

a. Mục tiêu: HS hiểu được ý nghĩa của việc thìm thấy những di chỉ của văn hóa Sa Huỳnh tại Bình Định
 
 b. Nội dung: GV chia nhóm (thảo luận cặp đôi nội dung câu hỏi trong SGK)

c. Sản phẩm: Thuyết trình sản phẩm, câu trả lời, bài làm của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện: 

- Giao nhiệm vụ học tập:

+ GV tổ chức thảo luận cặp đôi và theo lớp, yêu cầu HS thảo luận 
+ HS lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ.
?Việc tìm hiểu về văn hoá Sa Huỳnh và bảo tồn các di chỉ, hiện vật phát hiện được tại Bình Định có ý nghĩa gì?

- HS thực hiện nhiệm vụ học tập:

 
HS tiếp nhận nhiệm vụ, suy nghĩ và trả lời câu hỏi.

 
GV quan sát, hỗ trợ HS thực hiện nhiệm vụ.

- Báo cáo kết quả và thảo luận:

HS trả lời: 
-Việc phát hiện hàng loạt di chỉ văn hoá Sa Huỳnh tại Bình Định đã cung cấp thêm nhiều cứ liệu quý giá cho việc nghiên cứu toàn diện về cư dân cổ tồn tại và phát triển qua nhiều thế kỉ trên vùng đất này.

- Làm sáng tỏ hơn nữa về nguồn gốc định cư, sinh sống và phát triển của cư dân cổ Sa Huỳnh trên vùng đất này.

GV lắng nghe, gọi HS khác nhận xét, bổ sung.
- Kết luận, nhận định:
-> Làm sáng tỏ hơn nữa về nguồn gốc định cư, sinh sống và phát triển của cư dân cổ Sa Huỳnh trên vùng đất này.

  Hoạt động 2.4: Bình Định trong tiến trình lịch sử Vương quốc Champa (40ph)
a. Mục tiêu: HS thấy được sự phát triển lịch sử của Vương quốc Cham pa tại Bình Định. Ý nghĩa sự phân bố các loại hình di tích tại Bình ĐỊnh.
 
 b. Nội dung: GV chia nhóm (thảo luận cặp đôi nội dung câu hỏi trong SGK)

c. Sản phẩm: Thuyết trình sản phẩm, câu trả lời, bài làm của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện: 

- Giao nhiệm vụ học tập:

+ GV tổ chức thảo luận cặp đôi và theo lớp, yêu cầu HS thảo luận theo nội dung
? Trình bày khái quát vùng đất Bình Định trong tiến trình lịch sử Vương quốc Champa. 
? Quan sát hình 7, em có nhận xét gì về địa bàn phân bố, mật độ phân bố, loại hình di tích Champa ở Bình Định. Điều đó nói lên điều gì? 
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- HS thực hiện nhiệm vụ học tập:

 
HS tiếp nhận nhiệm vụ, suy nghĩ và trả lời câu hỏi.

 
GV quan sát, hỗ trợ HS thực hiện nhiệm vụ.

- Báo cáo kết quả và thảo luận:

HS trả lời: 
GV lắng nghe, gọi HS khác nhận xét, bổ sung.
- Kết luận, nhận định:
+ Cuối thế kỉ II, một nhân vật tên là Khu Liên, nổi dậy giành quyền tự chủ, đặt tên nước là Lâm Ấp (từ thế kỉ VII, tên nước gọi là Champa). 

Từ thế kỉ II đến thế kỉ X, Bình Định thuộc châu Vijaya. Đây là một châu lớn trong 4 châu của Vương quốc Lâm Ấp - Champa, nằm dưới sự điều hành của chính quyền trung ương.
Sự hiện diện các di tích, kiến trúc Champa ở Bình Định là một bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy tầm quan trọng của Bình Định trong lịch sử Vương quốc Champa.
 Hoạt động 2.5: Đời sống cư dân Bình Định dưới thời Vương quốc Champa (35ph)

a. Mục tiêu: HS hiểu được ddwoif sống cư dân Bình Định dưới thời vương quốc ChămPa
 
 b. Nội dung: GV chia nhóm (thảo luận cặp đôi nội dung câu hỏi trong SGK)

c. Sản phẩm: Thuyết trình sản phẩm, câu trả lời, bài làm của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện: 

- Giao nhiệm vụ học tập:

Quan sát Hình 1, 7, 8, 9, 10, 11 và dựa vào hiểu biết, em hãy: 
+ Nêu tình hình nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp ở Bình Định dưới thời Vương quốc Champa. 
+ Kể tên những thành cổ, điêu khắc cổ và tháp cổ Champa còn lại trên đất Bình Định. 
- HS thực hiện nhiệm vụ học tập:

 
+ HS tiếp nhận nhiệm vụ, suy nghĩ và trả lời câu hỏi.

 
+ GV quan sát, hỗ trợ HS thực hiện nhiệm vụ.

- Báo cáo kết quả và thảo luận:

+ Gọi học sinh nhóm thuyết trình sane phẩm: 
+ GV lắng nghe, gọi HS khác nhận xét, bổ sung.
- Kết luận, nhận định:
+ Hoạt động kinh tế chủ yếu của cư dân Champa ở Bình Định là nông nghiệp trồng lúa. Ngoài ra Trồng dâu nuôi tằm, dệt vải, nhuộm vải nhiều màu

+ Các ngành nghề thủ công cũng được chú trọng phát triển, đặc biệt là sản xuất đồ gốm

+ Thương nghiệp khá phát triển

  3. Hoạt động 3: Hoạt động luyện tập (15 phút)

a. Mục tiêu: Vận dụng được nhũng kiến thức, kinh nghiệm mới để đề xuất cách giải quyết các tình huống một cách phù hợp.

b. Nội dung: Sử dụng sgk, kiến thức đã học để xử lí tình huống.

c. Sản phẩm: Kết quả của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Gv giao nhiệm vụ học tập

+ GV nêu cụ thể yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể để HS biết thực hiện cho đúng. 

+  GV chiếu các câu hỏi ở phần vận dụng, đồng thời gợi ý nội dung  câu hỏi để giúp HS có định hướng ban đầu để giải quyết bài tập.

 Câu 1: Em hãy chứng minh con người đã cư trú trên địa bàn tỉnh Bình Định từ sớm và có trình độ sản xuất, sự phân hoá xã hội khá cao.

   Câu 2: Em hãy nêu nhận xét vị trí, vai trò của vùng đất Bình Định thời kì văn hoá Sa Huỳnh

Bước 2: Hs thực hiện nhiệm vụ

+ Hs tập trung nghe gv hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ở phần vận dụng.

+ Hs quan sát màng chiếu các câu hỏi, nghe gv định hướng nội dung 2 câu bài tập.

Câu 1: Đưa ra dẫn chứng để chứng minh con người đã cư trú trên địa bàn Bình Định từ rất sớm

Câu 2: Nhận xét về vai trò của Bình Định trong thời kì văn hóa Sa Huỳnh

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
 
Đại diện nhóm báo cáo và giải thích, thành viên còn lại có thể nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định

->- Thông qua các di chỉ của các nhà khảo cổ học đã tìm thấy: những ngôi mội hình chum có chứa đồ trang sức, công cụ, đồ gốm…cho thấy xã hội đã có sự phân hóa cao 

- Bình Định được xác nhận là một trong ba trung tâm của văn hoá Sa Huỳnh

+ GV dẫn dắt đi đến hoạt động vận dụng.

   4. Hoạt động 4:  Vận dụng (15 phút)

a) Mục tiêu: Giúp hs vận dụng những vấn đề liên quan đến nhà ở vào thực tiễn 
b) Nội dung: HS tập trung nghe GV hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ phần vận dụng. Hoạt động này HS sẽ về nhà làm việc. Tiết học sau các nhóm sẽ nộp sản phẩn của nhóm để đánh giá.
c) Sản phẩm: Đáp án bài tập vận dụng và bài tập về nhà.
d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Gv giao nhiệm vụ học tập

+ Chia lớp thành 4 nhóm: 

+ GV nêu cụ thể yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể để HS biết thực hiện cho đúng. 

+  GV chiếu các câu hỏi ở phần vận dụng, đồng thời gợi ý nội dung  câu hỏi để giúp HS có định hướng ban đầu để giải quyết bài tập.

 
? Em hãy viết một bài giới thiệu về một di tích lịch sử, văn hoá tiêu biểu thuộc văn hoá Sa Huỳnh tại địa phương em đang sinh sống (xã/ phường hoặc huyện/ thành phố).

Bước 2: Hs thực hiện nhiệm vụ

+ Hs tập trung nghe gv hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ở phần vận dụng.

+ Hs quan sát màng chiếu các câu hỏi, nghe gv định hướng nội dung bài tập.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Đại diện nhóm báo cáo và giải thích, thành viên còn lại có thể nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định

Đầu giờ tiết học sau, các nhóm nộp sản phẩm học tập. Tiết học sau gv nhận xét, đánh giá các sản phẩm học tập các nhóm đã nộp.
Phiếu đánh giá hoạt động của học sinh( Hoạt động thảo luận nhóm)
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